PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON CHIM ÉN 

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI NHÀ TRẺ 24 -36 THÁNG TUỔI
Năm học 2020- 2021


	Lớp
	Tuần 1+ 3

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	D1
	Vận động
	HĐ NB
	Tạo hình
	HĐ NB
	Âm nhạc

	D2
	Âm nhạc
	Vận động
	HĐNB
	Tạo hình
	HĐ NB






	Lớp
	Tuần 2+ 4

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	D1
	Vận động
	HĐ NB
	Tạo hình
	HĐ NB
	Văn học

	D2
	Văn học
	Vận động
	HĐNB
	Tạo hình
	HĐ NB
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PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON CHIM ÉN

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO BÉ 3 -4 TUỔI
Năm học 2020- 2021

	Lớp
	Tuần 1+ 3

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	C1
	Văn học
	Âm nhạc
	LQVT
	Khám phá
	Tạo hình

	C2
	LQVT
	Văn học
	Khám phá
	Tạp hình
	Vận động

	C3
	Văn học
	Vận động
	Khám phá
	LQVT
	Tạo hình

	C4
	Vận động
	Khám phá
	Tạo hình
	Văn học
	LQVT





	Lớp
	Tuần 2+ 4

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	C1
	Văn học
	Vận động
	LQVT
	Khám phá
	Tạo hình

	C2
	LQVT
	Văn học
	Khám phá
	Tạp hình
	Âm nhạc

	C3
	Văn học
	Âm nhạc
	Khám phá
	LQVT
	Tạo hình

	C4
	Âm nhạc
	Khám phá
	Tạo hình
	Văn học
	LQVT










PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON CHIM ÉN

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 4 - 5 TUỔI
Năm học 2020- 2021

	Lớp
	Tuần 1+ 3

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	B1
	Vận động
	Văn học
	LQVT
	Khám phá
	Tạo hình

	B2
	Vận động
	Khám phá
	Tạo hình
	LQVT
	Văn học

	B3
	Vận động
	Tạo hình
	Khám phá
	Văn học
	LQVT

	B4
	Vận động
	Tạo hình
	Khám phá
	LQVT
	Văn học

	B5
	Vận động
	LQVT
	Văn học
	Khám phá
	Tạo hình





	Lớp
	Tuần 2+ 4

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	B1
	Âm nhạc
	Văn học
	LQVT
	Khám phá
	Tạo hình

	B2
	Âm nhạc
	Khám phá
	Tạo hình
	LQVT
	Văn học

	B3
	Âm nhạc
	Tạo hình
	Khám phá
	Văn học
	LQVT

	B4
	Âm nhạc
	Tạo hình
	Khám phá
	LQVT
	Văn học

	B5
	Âm nhạc
	LQVT
	Văn học
	Khám phá
	Tạo hình








PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON CHIM ÉN

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MẪU GIÁO LỚN 5 – 6  TUỔI
Năm học 2020- 2021

	Lớp
	Tuần 1+ 3

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	A1
	Tạo hình
	LQVT
	Khám phá
	LQCC
	Văn học

	A2
	Tạo hình
	Khám phá
	LQCC
	LQVT
	Văn học

	A3
	Tạo hình
	LQVT
	Khám phá
	Văn học
	LQCC

	A4
	Tạo hình
	LQCC
	Khám phá
	LQVT
	Văn học

	A5
	Vận động
	LQVT
	Khám phá
	LQCx
	Âm nhạc





	Lớp
	Tuần 2+ 4

	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	A1
	Vận động
	LQVT
	Khám phá
	LQCC
	Âm nhạc

	A2
	Vận động
	Khám phá
	LQCC
	LQVT
	Âm nhạc

	A3
	Vận động
	LQVT
	Khám phá
	Âm nhạc
	LQCC

	A4
	Vận động
	LQCC
	Khám phá
	LQVT
	Âm nhạc

	A5
	Tạo hình
	LQVT
	Khám phá
	LQCc
	Văn học




